NÔI DUNG CẦN ĐẠT KTGK II NH 2022-2023
Môn: Vật lí
Khối 10
Thời gian: 45 phút

LỰC MA SÁT
1. Lực ma sát trượt
 - Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật trượt trên một bề mặt.
- Lực ma sát trượt có điểm đặt trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bề mặt, phương tiếp tuyến và ngược chiều với chiều chuyển động của vật.
- Độ lớn lực ma sát trượt:
+ Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ chuyển động của vật
+ Phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai bề mặt tiếp xúc

+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc: 

-là hệ số ma sát trượt, phụ thuộc vào vật liệu và tính trạng bề mặt tiếp xúc, đại lượng này không có đơn vị

-là độ lớn áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc.
2. Lực ma sát nghỉ
 - Ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật chịu tác dụng của một ngoại lực. Lực ma sát nghỉ triệt tiêu ngoại lực này làm vật vẫn đứng yên
- Lực ma sát nghỉ có điểm đặt trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc giữa hai bề mặt, phương tiếp tuyến và ngược chiều với xu hướng chuyển động tương đối của hai bề mặt tiếp xúc.
- Độ lớn lực ma sát nghỉ bằng độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động
- Lực ma sát nghỉ khi vật bắt đầu chuyển động gọi là lực ma sát nghỉ cực đại


- Khi vật trượt, lực ma sát trượt nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại
3. Lực ma sát trong đời sống
       Lực ma sát trong đời sống vừa có lợi vừa có hại.
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	Que diêm ma sát với bìa nhám của hộp diêm sinh nhiệt làm chất hóa học ở đầu que diêm cháy
	Lực ma sát giữa phấn và bảng giúp ta dễ dàng viết được trên bảng
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	Khi xe phanh gấp, lực ma sát trượt giữa mặt đường và lốp xe khiến lốp xe bị mòn dần đi, nhưng đồng thời nó cũng giúp xe giảm tốc độ và bám đường hơn.
	Lực ma sát làm mòn đại, líp và xích của xe đạp



Ví dụ 1: Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc của thùng. Lấy g = 9,8 m/s2
Hướng dẫn giải
- Áp dụng định luật II Newton, ta có

 (1)
- Chọn hệ Oxy như hình vẽ

- Chiếu (1)/Oy, ta có: 

- Chiếu (2)/Ox, ta có: 
Câu 1. Điều nào sau dây không đúng khi nói về lực ma sát nghỉ?
A. Lực ma sát nghỉ luôn xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
B. Lực ma sát nghỉ giữ cho các điểm tiếp xúc của vật không trượt trên bề mặt.
C. Một vật có thể đứng yên trên bề mặt phẳng nghiêng mà không cần đến lực ma sát nghỉ.
D. Một vật có thể đứng yên trên mặt phẳng ngang mà không cần đến lực ma sát nghỉ.
Câu 2. Khi tăng lực ép của tiếp xúc giữa hai vật thì hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc
A. tăng lên.		B. giảm đi.		C. không đổi.		D. tăng rồi giảm.
Câu 3. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc giảm đi?
A.  Tăng lên.					B. Giảm đi.			
C. Không thay đổi.					D. Có thể tăng hoặc giảm.
Câu 4. Lực ma sát trượt có chiều luôn
A.  ngược chiều với vận tốc của vật. 			B. ngược chiều với gia tốc của vật.
C. cùng chiều với vận tốc của vật. 			D. cùng chiều với gia tốc của vật.
Câu 5. Tìm phát biểu sai sau đây về lực ma sát trượt?
A. lực ma sát trượt luôn cản lại chuyển động của vật bị tác dụng.
B. lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có chuyển động trượt giữa 2 vật.
C. Lực ma sát trượt có chiều ngược lại chuyển động (tương đối) của vật
D. Lực ma sát trượt có độ lớn tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc
Câu 6. Lực ma sát là lực không có đặc điểm nào sau đây?
A. Ngược chiều với chuyển động.     	B. Phụ thuộc diện tích bề mặt tiếp xúc.
C. Phụ thuộc vào độ lớn của áp lực.  	D. Phụ thuộc vào vật liệu v tình trạng của hai mặt tiếp xúc.
Câu 7. Khi một vật trượt trên bề mặt vật khác, lực ma sát trượt không phụ thuộc vào
A. độ nhám của mặt tiếp xúc.		B. áp lực của vật.	
C. tốc độ của vật.				D. hệ số ma sát lăn.
Câu 8. Một đoàn tàu đang chuyển động trên đường sắt nằm ngang với một lực kéo không đổi bằng lực ma sát. Đoàn tàu sẽ chuyển động
A. thẳng nhanh dần đều  		B. thẳng đều	C. thẳng chậm dần đều  	D. thẳng nhanh dần 
Câu 9. Một vật có trọng lượng 250 N trượt trên mặt sàn nằm ngang, biết lực ma sát trượt bằng 50 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là
A. 0,2 N/m		B. 5			C. 5 N/m			D. 0,2
Câu 10. Một vật có khối lượng 10kg đang trượt đều trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực bằng 24N theo phương ngang. Hãy xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn. Lấy g = 10 m/s2.
A. 0,2		B. 0,24.		C. 0,26		D. 0,34
Câu 11. Dùng lực kéo nằm ngang 100000 N kéo đều tấm bêtông 20 tấn trên mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa bê tông và đất là
  A. 0,2                                  B. 0,5                                        C. 0,02                                       D. 0,05
Bài: LỰC CẢN VÀ LỰC NÂNG
1. LỰC CẢN CỦA CHẤT LƯU 
- Thuật ngữ “Chất Lưu” được dùng để chỉ chất lỏng và chất khí
 Đặc điểm
- Khi chuyển động trong chất lưu, vật luôn chịu tác dụng bởi lực cản của chất lưu.
- Lực cản của chất lưu có
+ Điểm đặt: tại trong tâm của vật
+ Cùng phương và ngược chiệu với chiều chuyển động của vật trong chất lưu
- Lực cản phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật.
2. LỰC NÂNG CỦA CHẤT LƯU 
Khi vật chuyển động trong nước hoặc không khí, ngoài lực cản của không khí và nước, vật còn chịu tác dụng của lực nâng.
a. Lực nâng của không khí
Lực nâng của không khí giúp khinh khí cầu lơ lửng trên không trung, máy bay di chuyển trong không khí.
b. Lực đẩy Archimedes
- Lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật có:
+ Điểm đặt: tại vị trí trùng với trọng tâm phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
+ Phương: thẳng đứng
+ Chiếu: từ dưới lên trên

+ Độ lớn: bằng trọng lượng phần chất lỏng bị chiếm chỗ: 
trong đó: 

: Khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m3)

: Lực đẩy Archimedes (N)

: Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)
Câu 1. Tại sao tàu ngầm lại có tốc độ nhỏ hơn máy bay?
A. tàu ngầm to hơn máy bay		B. tàu ngầm chịu lực cản nhỏ hơn máy bay.
C. tàu ngầm nặng hơn máy bay		D. tàu ngầm chịu lực cản lơn hơn máy bay.
Câu 2. Tại sao đi lại trên mặt đất dễ dàng hơn khi đi lại dưới nước?
A. Vì khi đi dưới nước chịu cả lực cản của nước và không khí.
B. Vì khi ở dưới nước ta bị Trái Đất hút nhiều hơn.
C. Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.
D. Vì không khí chuyển động còn nước thì đứng yên.
Câu 3. Trường hợp nào sau đây lực cản nhỏ nhất?
A. Tàu ngầm đang chạy dưới đáy biển			B. người bơi trong nước
C. Cá bơi trong nước					D. máy bay bay trong không khí.
Câu 4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí lớn nhất?
A. Thả tờ giấy vo tròn xuống đất từ độ cao 2m
B. Thả tờ giấy phẳng xuống đất từ độ cao 2m.
C. Gập tờ giấy thành hình cái thuyền rồi thả xuống đất từ độ cao 2m.
D. Gập tờ giấy thành hình cái máy bay rồi thả xuống đất từ độ cao 2m.
Câu 5. Trường hợp nào sau đây không có lực cản?
A. Con chim bay trên bầu trời		B. Cuốn sách nằm trên bàn
C. Thợ lặn lặn xuống biển			D. Con cá bơi dưới nước
Câu 6. Chỉ ra trường hợp lực cản của nước lớn nhất?
A. Tàu đánh cá trên biển			B. Tàu ngầm di chuyển dưới đáy biển 
C. Con cá bơi trong nước			D. Tàu ngầm không di chuyển trong nước 
Câu 7. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?
A. Bạn Lan đang tập bơi.			B. Quả dừa rơi từ trên cây xuống.
C. Bạn Hoa đi xe đạp tới trường.		D. Chiếc máy bay đang bay trên bầu trời.
Câu 8. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí nhỏ nhất?
A. Người đạp xe giữ lưng thẳng khi đi.	B. Người đạp xe cúi gập người xuống khi đi.
C. Người đạp xe khum lưng khi đi.	D. Người đạp xe nghiêng người sang phải khi đi.
Câu 9. Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
	A. Lực đẩy Ác-si-mét.		B. Lực đẩy Ác-si-mét và lực ma sát.
	C. Trọng lực.			D. Trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét.
[bookmark: _GoBack]Bài: MOMENT – CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN
1. Khái niệm moment lực
- Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.


+ d (m): cánh tay đòn, là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
+ M (N.m): Moment của lực 
2. Quy tắc moment lực
Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại
3. Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn
- Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0.
- Tổng các moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì bằng 0 (nếu chọn một chiều quay làm chiều dương )
4. Ngẫu Lực
a. Khái niệm ngẫu lực
- Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng đặt vào một vật.
- Dưới tác dụng của ngẫu lực, chỉ có chuyển động quay của vật bị biến đổi.
- Trường hợp vật không trục quay cố định: ngẫu lực sẽ làm vật quay quanh trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.
b. Moment của ngẫu lực


- Hai lực  và  đều làm cho vật quay theo cùng một chiều nên moment của ngẫu lực M là


 hay 
trong đó:

- (N): độ lớn của mỗi lực

-  (m): Khoảng cách giữa hai giá của lực, gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực.
- Moment của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực
Câu 1. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.	B. tác dụng làm quay của lực.
C. tác dụng uốn của lực.	D. tác dụng nén của lực.
Câu 2. Biểu thức nào là biểu thức mômen của lực đối với một trục quay?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Đơn vị của mômen lực được tính bằng
A. N.m.	B. N/m.	C. J.m.	D. m/N.
Câu 4. Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?
A. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
B. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.
C. Khoảng cách từ vật đến giá của lực.
D. Khoảng cách từ trục quay đến vật.
Câu 5. Quy tắc mômen lực
A. Chỉ được dùng cho vật rắn có trục cố định.
B. Chỉ được dùng cho vật rắn không có trục cố định.
C. Không dùng cho vât nào cả.
D. Dùng được cho cả vật rắn có trục cố định và không cố định.
Câu 6. Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 m?
A. 10 N.	B. 10 Nm.	C. 11 N.	D. 11 Nm.
Câu 7. Một thanh chắn đường dài 7,8 m, có trọng lượng 2100 N và có trọng tâm ở cách đầu bên trái 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5 m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để thanh ấy nằm ngang?
A. 100 N.	B. 200 N.	C. 300 N.	D. 400 N.
Câu 8. Mômen lực tác dụng lên vật là đại lượng
A. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.	B. véctơ.
C. để xác định độ lớn của lực tác dụng.	D. luôn có giá trị dương.
Câu 9. Cánh tay đòn của lực bằng
A. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.	
B. khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật.
C. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.	
D. khoảng cách từ trong tâm của vật đến giá của trục quay.
Câu 10. Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi
A. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.
B. lực có giá song song với trục quay.
C. lực có giá cắt trục quay.
D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.
Câu 11. Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh. Khi người ấy tác dụng một lực F = 100 N vào đầu búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Lực cản của gỗ tác dụng vào đinh bằng

 
20cm
2cm

A. 500N.	B. 1000N.
C. 1500N.	D. 2000N.
NĂNG LƯỢNG – CÔNG
1. Năng lượng
- Năng lượng có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta và tồn ại ở nhiều dạng khác nhau.
- Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
- Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ vật này sang vật khác hoặc tuyền từ dạng này sang dạng khác.

- Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là joule (J), hoặc một đơn vị thông dụng khác của năng lượng là calo (cal). Một calo là lượng năng lượng cần thiế để làm tăng nhiệt độ 1g nước lên thêm .



2. Công của một lực không đổi[image: ]
- Việc truyền năng lượng cho một vật bằng cách tác dụng lục lên vật làm vật thay đổi trạng thái chuyển động gọi là thực hiện công cơ học (gọi tắt là thực hiện công)
3. Công thức tính công
- Công của một lực được đo bằng tích của ba đại lượng: Độ lớn của lực tác dụng F, độ dịch chuyển d và cosin góc hợp bởi vecto lực tác dụng và vecto độ dịch chuyển theo biểu thức:

          
 	+ trong đó, F là cường độ lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động (N), d độ dịch chuyển của 	vật (m), A là công của lực đơn vị Jun (J).

- Lưu ý: Khi vật chuyển động theo một chiều thì độ dịch chuyển d chính bằng quãng đường đi được s, khi đó : 
4. Đặc điểm của công
●	Công là một đại lượng vô hướng
	[image: ]
	
: công của lực có giá trị dương, gọi là công phát động

	[image: ]
	
: công của lực có giá trị âm, gọi là công cản

	[image: ]
	
: Lực vvuông góc với độ dịch chuyển nên công bằng 0



[image: ]Ví dụ 1: Để đưa một kiện hàng lên cao h = 80 cm so với mặt sàn người ta dùng một xe nâng. Công tối thiểu mà xe đã thực hiện bằng 9,6 kJ. Tìm khối lượng kiện hàng. Biết gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2
Ví dụ 2:  Một người nặng 60 kg đi lên một cầu thang gồm n bậc, mỗi bậc cao 18 cm, dài 24cm. Coi lực mà người này tác dụng lên mỗi bậc thang là không đổi trong quá trình di chuyển và lấy gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Công tối thiểu mà người ấy phải di thực hiện bằng 1,62kJ. Tìm số bậc thang n.
Ví dụ 3:  Tính công của trọng lực trong hai trường hợp sau:
	a) Làm hòn đá khối lượng 2,5 kg rơi từ độ cao 20 m xuống đất.
	b) Làm hòn đá khối lượng 2,5 kg trượt từ đỉnh dốc dài 50 m, cao 20 m xuống chân dốc
Biết gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Hãy nhận xét kết quả tính công trong hai trường hợp
Ví dụ 4:  Một người kéo một thùng hàng khối lượng 150 kg trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có phương hợp góc 300 so với phương thẳng đứng. Biết lực tác dụng lên dây bằng 200 N. Tính công của lực đó khi thùng hàng trượt đi được 2 m.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về năng lượng?
A. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.
B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.
D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.

Câu 2. Một vật đang chuyển động dọc theo chiều dương của trục Ox thì bị tác dụng bởi hai lực có độ lớn  và cùng phương chuyển động. Kết quả là vận tốc của vật nặng tăng lên theo Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?


A.  sinh công dương, không sinh công.


B.  không sinh công,  sinh công dương.
C. Cả hai lực đều sinh công dương.
D. Cả hai lực đều sinh công âm.
Câu 3. Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hóa từ điện năng sang cơ năng?
A. Quạt điện.	B. Máy giặt.	C. Bàn là.	D. Máy sấy tóc.
Câu 4. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?
A. N/m.	B. cal.	C. N/s.	D. kg.m2 /s.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về công của một lực?
A. Công là đại lượng vô hướng.
B. Lực luôn sinh công khi điểm đặt của lực tác dụng lên vật dịch chuyển.
C. Trong nhiều trường hợp, công cản có thể có lợi.
D. Giá trị của công phụ thuộc vào góc hợp bởi vecto lực tác dụng lên vecto độ dịch chuyển.
Câu 6. Chọn câu Sai.
A. Công của lực cản âm vì 900 < α < 1800.
B. Công của lực phát động dương vì 900 > α > 00.
C. Vật dịch chuyển theo phương nằm ngang thì công của trọng lực bằng không.
D. Vật dịch chuyển trên mặt phẳng nghiêng công của trọng lực cũng bằng không.
Câu 7. Công có thể biểu thị bằng tích của
A. năng lượng và khoảng thời gian.
B. lực và quãng đường đi được.
C. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.
D. lực và vận tốc.


Câu 8. Lực  không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc , biểu thức tính công của lực là



A. A = Fscos.	B. A = Fs.	C. A = Fssin.	D. A = Fstan.
Câu 9. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công?
A. J.		B. W.s.	C. N/m.	D. N.m.
Câu 10. Công cơ học là đại lượng
A. véctơ.	B. vô hướng.	C. luôn dương.	D. không âm.
Câu 11. Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5N, phương ngang của lực hợp với phương chuyển động một góc 600. Biết rằng quãng đường đi được là 6 m. Công của lực F là
A. 11J.	B. 50 J.	C. 30 J.	D. 15 J.
Câu 12. Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Cho gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2. Công tổng cộng mà người đó thực hiện được là
A. 1860J	B. 1800J	C. 180J.	D. 60J.

Câu 13. Lực  có độ lớn 500 N kéo vật làm vật dịch chuyển một đoạn đường 2 m cùng hướng với lực kéo. Công của lực thực hiện là
A. 100 J.	B. 1 J.	C. 1 kJ.	D. 1000 kJ.
Câu 14. một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2. Công mà cần cẩu thực hiện được trong thời gian 3s là
A. 110050J.	B. 128400J.	C. 15080J.	D. 115875J.
Câu 15. Một người nhấc một vật có khối lượng 1 kg lên độ cao 6 m. Lấy g = 10 m/s2. Công mà người đã thực hiện là
A. 30 J.	B. 45 J.	C. 50 J.	D. 60 J.
CÔNG SUẤT
1. Công suất

Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 


- Nếu A tính bằng Jun (J), t tính bằng giây (s) thì  tính bằng oát (W): 
- Các bội số của oát (W)
	1 kilooát = 1 kW = 103 W
	1 mêgaoát = 1 MW = 106 W
	Chú ý: 
- Kilooát giờ (KW.h) không phải đơn vị công suất mà là đơn vị của công.
- 1 kW.h là công của một thiết bị sinh công có công suất là 1 kW thực hiện trong 1 giờ
2. Liên hệ công suất và vận tốc



- Khi lực  và độ dịch chuyển cùng hướng, công của lực  được xác định:


- Từ đó, ta suy ra mối liên hệ giữa công suất trung bình với lực tác dụng lên vật và vận tốc của vật:




Ví dụ 1:  Động cơ của một thang máy tác dụng lực kéo 20000 N để thang máy chuyển động thẳng lên trên trong 20s và quãng đường đi được tương ứng là 18 m. Tìm công suất trung bình của đông cơ.
Ví dụ 2:  Một người kéo đều một thùng nước khối lượng m từ giếng sâu 12 m trong thời gian 10s. Cho công suất của người kéo bằng 144 W và lấy g = 10 m/s2. Tìm m

Ví dụ 3:  Người ta muốn nâng một kiện hàng nặng 150 kg lên cao 10 m với vận tốc không đổi trong thời gian 5s. Lấy g = 10 m/s2. Có ba động cơ với công suất khác nhau: 2 kW; 3,2 kW và . Hỏi dùng động cơ nào thích hợp ?
Ví dụ 4:  Trên công trường xây dưng, một người thợ sử dụng động cơ điện để kéo một khối gạch nặng 85 kg lên độ cao 10,7 m trong thời gian 23,2s. Giả thiết khối gạch chuyển động đều. Tính công suất tối thiểu của động cơ. Lấy g = 9,8 m/s2.
Câu 1. Đơn vị của công suất
A. J.s.	B. kg.m/s.	C. J.m.	D. W.
Câu 2. Công suất được xác định bằng
A. tích của công và thời gian thực hiện công.
B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
C. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài.
D. giá trị công thực hiện được.
Câu 3. 1Wh bằng
A. 3600 J.	B. 1000 J.	C. 60 J.	D. 1 CV.
Câu 4. Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng
A. là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.
B. luôn đo bằng mã lực (HP).
C. chính là lực thực hiện công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ.
D. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
Câu 5. Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là
A. 0,4 W.	B. 0 W.	C. 24 W.	D. 48 W.
Câu 6. Một ô tô có công suất của động cơ là 100 kW đang chạy trên đường với vận tốc 36 km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là
A. 1000 N.	B. 104 N.	C. 2778 N.	D. 360 N.
Câu 7. Một dây cáo sử dụng động cơ điện tạo ra một lực không đổi 50 N tác dụng lên vật và kéo vật đi một đoạn đường 30 m trong thời gian 1 phút. Công suất của động cơ là
A. 50 W.	B. 25 W.	C. 100 W.	D. 75 W.
Câu 8. Một bóng đèn sợi đốt có công suất 100W tiêu thụ năng lượng 1000 J. Thời gian thắp sáng bóng đèn là
A. 1s.	B. 10 s.	C. 100 s.	D. 1000 s.
Câu 9. Một cầu thang cuốn trong siêu thị mang 20 người, trọng lượng của mỗi người bằng 500 N từ tầng dưới lên tầng trên cách nhau 6 m (theo phương thẳng đứng) trong thời gian 1 phút. Tính công suất của cầu thang cuốn này
A. 4kW.	B. 5kW	C. 1kW.	D. 10kW.
Câu 10. Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50 N lên độ cao 10 m trong thời gian 2 s
A. 2,5 W.	B. 25 W.	C. 250 W.	D. 2,5 kW.
ĐỘNG NĂNG-THẾ NĂNG
I. Động năng
1. Khái niệm động năng	

Động năng của một vật là năng lượng mà vật có được do chuyển động. 
- Trong hệ SI, đơn vị động năng là jun (J)
- m (kg) là khối lượng của vật
- v (m/s) tốc độ của vật.
2. Đặc điểm động năng
- Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật và tốc độ chuyển động của vật
- Động năng là một đại lượng vô hướng và không âm
3. Liên hệ động năng và công

- Xét một vật khối lượng m chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a dưới tác dụng của lực không đổi F.   
Ví dụ 1: Cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo trong trận đấu gặp Porto ở Champions League, Ronaldo đã thực hiện cú sút vào quả bóng khối lượng 450 g, quả bóng đạt tốc độ 102 km/h. Hãy tính động năng của quả bóng.
Ví dụ 2: Một thiên thạch có khối lượng 2 tấn bay với tốc độ 100 km/s trong vũ trụ. Tính động năng của thiên thạch này.
Ví dụ 3: Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều, trong 2 giờ xe đi được quãng đường 72 km. Tính động năng của ô tô
Ví dụ 4: Ngày 11/7/1979, tàu vũ trụ Skylab quay trở lại bàu khí quyển của Trái Đất và bị nổ thành nhiều mảnh. Mảnh vỡ lớn nhất có khối lượng 1770 kg và nó va chạm vào bề mặt Trái Đất với tốc độ 120 m/s. Tính động năng của mảnh vỡ này.
Câu 1. Động năng là một đại lượng
A. có hướng, luôn dương.	B. có hướng, không âm
C. vô hướng, không âm	D. vô hướng, luôn dương.
Câu 2. Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?
A. Phụ thuộc vào khối lượng của vật.
B. Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu
C. Là đại lượng vô hướng, không âm.
D. Phụ thuộc vào vận tốc của vật.
Câu 3. Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?
A. J.	B. kg. m2/s2.	C. N. m.	D. N. s.
Câu 5. Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng
A. công của lực ma sát tác dụng lên vật.	B. công của lực thế tác dụng lên vật.
C. công của trọng lực tác dụng lên vật.	D. công của ngoại lực tác dụng lên vật.
Câu 6. Điều nào sau đây đúng khi nói về động năng?
A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
B. Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng.
C. Trong hệ kín, động năng của hệ được bảo toàn.
D. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không phải là động năng của một vật?
A. có thể dương hoặc bằng không.	B. Phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
C. tỉ lệ với khối lượng của vật.		D. tỉ lệ với vận tốc của vật.
Câu 8. Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ
A. tăng lên 2 lần.	B. tăng lên 8 lần.	C. giảm đi 2 lần.	D. giảm đi 8 lần.
Câu 9. Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ
A. tăng 2 lần.	B. không đổi.	C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 10. Một vật khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng
A. 7200 J.	B. 200 J.	C. 200 kJ.	D. 72 kJ.
Câu 11. Một chiếc xe khối lượng 220 kg đang chạy với tốc độ 14 m/s. Công cần thực hiện để tăng tốc xe lên tốc độ 19 m/s là bao nhiêu?
A. 18150 J.	B. 21560 J.	C. 39710 J.	D. 2750 J.
II. Thế năng
[image: ]1. Khái niệm thế năng trọng trường
- Một vật có khối lượng m ở độ cao h so với một vị trí làm gốc dự trữ một dạng năng lượng được gọi là thế năng trọng trường.
+ Biểu thức của thế năng: Wt = mgh
- Trong hệ SI, đơn vị thế năng là jun (J)
- m (kg) là khối lượng của vật
- h (m) là độ cao của vật so với gốc thế năng
	Lưu ý[image: ]
- Để xác định thế năng ta cần chọn gốc thế năng (là vị trí mà tại đó thế năng bằng 0)
- Khi chọn gốc tọa độ trùng với gốc thế năng và chiều dương hướng lên thì vị trí phía trên gốc thế năng có giá trị h > 0, vị trí phía dưới gốc thế năng có giá trị h < 0 
- Độ biến thiên thế năng giữa hai vị trí không phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng
2. Công của lực thế [image: ]
- Xét một vật được thả từ độ cao h theo phương thẳng đứng bằng hai cách: rơi tự do và thả trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng
- Khi vật rơi tự do, công của trọng lực được xác định:


- Khi vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng, công của trọng lực được xác định


- Nhận xét: Trong cả hai trường hợp, hình chiếu điểm đầu và điểm cuối của vật lên phương thẳng đứng trùng nhau do đó công của trọng lực trong hai trường hợp bằng nhau
- Kết luận: Công của lực thế không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối
3. Liên hệ giữa thế năng và công của lực thế

- Khi vật chuyển động từ trên cao xuống thấp: , công của trọng lực là công phát động, thế năng của vật giảm

- Khi vật chuyển động từ thấp lên cao: , công của trọng lực là công cản, thế năng của vật tăng.

Ví dụ 1: Máy đóng cọc có đầu búa nặng 0,8 tấn được nâng lên độ cao h so với mặt đất. Lấy . Thế năng của búa bằng 117,6 kJ. Tìm h, biết mốc thế năng ở mặt đất.

Ví dụ 2: Một chiếc cần cẩu nâng kiện hàng 1,2 tấn từ mặt đất lên độ cao h = 7,5 m. Lấy . Tính thế năng của kiện hàng tại độ cao h và công mà cần cẩu thực hiện


Ví dụ 3: Ở thời điểm  một vật có khối lượng m = 1 kg rơi không vận tốc đầu từ độ cao h0 = 4 m, chọn gốc thế năng tại mặt đất, lấy gia tốc trọng trường . Trong thời gian t kể từ lúc bắt đầu rơi, trọng lực sinh công 12 J. Thế năng của vật ở thời điểm t là bao nhiêu ?

Ví dụ 4: Một vật khối lượng 0,5 kg được thả rơi tự do từ độ cao 25 m. Lấy .
	a) Tính thế năng của vật lúc bắt đầu thả.		b) Tính thế năng của vật ở độ cao 15 m.
Câu 1. Chọn phát biểu đúng về thế năng trọng trường
A. Công của trọng lực bằng hiệu thế năng tại vị trí đầu và tại vị trí cuối.
B. Trọng lực sinh công âm khi vật đi từ cao xuống thấp
C. Trọng lực sinh công dương khi đưa vật từ thấp lên cao.
D. Công của trọng lực đi theo đường thẳng nối hai điểm đầu và cuối bao giờ cũng nhỏ hơn đi theo đường gấp khúc giữa hai điểm đó.
Câu 2. Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào
A. khối lượng của vật.		B. động năng của vật.
C. độ cao của vật.		D. gia tốc trọng trường.
Câu 3. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Khi một vật chuyển động rơi tự do từ trên xuống dưới thì
A. thế năng của vật giảm dần.	B. động năng của vật giảm dần.
C. thế năng của vật tăng dần.	D. động lượng của vật giảm dần.
Câu 4. Chọn phát biểu sai khi nói về thế năng trọng trường.
A. Thế năng trọng trường của một vật là năng lượng mà vật có do nó được đặt tại một vị trí xác định trong trọng trường của Trái đất.
B. Thế năng trọng trường có đơn vị là N/m2.
C. Thế năng trọng trường xác định bằng biểu thức Wt = mgz.
D. Khi tính thế năng trọng tường, có thể chọn mặt đất làm mốc tính thế năng.
Câu 5. Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.
C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.
D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.
Câu 6. Thế năng trọng trường là đại lượng
A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.            B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.
C. véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực.                 D. véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thế năng trọng trường?
A. Luôn có giá trị dương.		B. Tỉ lệ với khối lượng của vật.
C. Hơn kém nhau một hằng số đối với 2 mốc thế năng khác nhau.
D. Có giá trị tuỳ thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng.
Câu 7. Một vật có khối lượng 2kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng Wt1 = 800 J. Thả vật rơi tự do tới mặt đất tại đó có thế năng của vật là Wt2 = - 700 J. Lấy g = 10 m/s2. Vật đã tơi từ độ cao so với mặt đất là
A. 35m.	B. 75m.	C. 50m.	D. 40m.
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